
PHỤ LỤC SỐ 01
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỢC QUYẾT TOÁN

Dự án: Trường TH&THCS Ba Điền; hạng mục: 05 phòng hỗ trợ học tập, nhà bảo vệ, hạng mục khác
(Kèm theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

STT CƠ CẤU GIÁ TRỊ DỰ TOÁN
CHI TIẾT ĐƯỢC DUYỆT

GIÁ TRỊ CHỦ ĐẦU
TƯ TRÌNH DUYỆT

GIÁ TRỊ QUYẾT
TOÁN

TĂNG (+), GiẢM
(-) SO VỚI DỰ

TOÁN

TĂNG (+), GIẢM
(-) SO VỚI CHỦ
ĐẦU TƯ TRÌNH

I XÂY DỰNG + THIẾT BỊ 3.096.561.320 2.583.940.000 2.583.940.000 -512.621.320 0
Gói thầu xây dựng + thiết bị 3.096.561.320 2.583.940.000 2.583.940.000 -512.621.320 0

II QUẢN LÝ DỰ ÁN 76.245.000 76.245.000 76.245.000 0 0
III TƯ VẤN XÂY DỰNG 404.479.235 400.486.000 400.486.000 -3.993.235 0
1 Chi phí khảo sát, lập BCKTKT 207.662.000 207.662.000 207.662.000 0 0
2 Chi phí giám sát thi công + thiết bị 95.500.000 91.507.000 91.507.000 -3.993.000 0
3 Chi phí thẩm tra TK BVTC+DT 14.641.000 14.641.000 14.641.000 0 0
4 Chi phí lập HSMT, phân tích đánh giá HSMT 13.039.235 13.039.000 13.039.000 -235 0
5 Tư vấn lập hồ sơ cấp phép môi trường 73.637.000 73.637.000 73.637.000 0 0

IV CHI PHÍ KHÁC 37.715.700 30.716.000 30.716.000 -6.999.700 0
1 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán 21.095.700 21.096.000 21.096.000 300 0
2 Chi phí bảo hiểm công trình 2.437.000 2.437.000 2.437.000 0 0
3 Lệ phí thẩm định BCKTKT 703.000 703.000 703.000 0 0
4 Chi phí kiểm tra công tác trước nghiệm thu 7.000.000 0 0 -7.000.000 0
5 Chi phí thẩm định giá 6.480.000 6.480.000 6.480.000
V CHI PHÍ DỰ PHÒNG 85.999.404 0 0 -85.999.404 0

Cộng 3.701.000.000 3.091.387.000 3.091.387.000 -609.613.659 0

PHỤ LỤC SỐ 02
BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ
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Dự án: Trường TH&THCS Ba Điền; hạng mục: 05 phòng hỗ trợ học tập, nhà bảo vệ, hạng mục khác
(Kèm theo Quyết định số 489/QĐ-UBND ngày 31/3/2025 của Chủ tịch UBND huyện)

STT CƠ CẤU TÊN CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ
LIÊN QUAN

GIÁ TRỊ QUYẾT
TOÁN

GIÁ TRỊ ĐÃ
THANH TOÁN

CÔNG NỢ ĐẾN THỜI ĐIỂM
QUYẾT TOÁN

PHẢI THU (-) PHẢI TRẢ (+)

I XÂY DỰNG Gói thầu xây dựng 2.583.940.000 2.496.019.000 0 87.921.000
Công ty TNHH MTV Tân Thiện Tín 2.583.940.000 2.496.019.000 87.921.000

II QUẢN LÝ DỰ ÁN Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện 76.245.000 76.245.000 0 0
III TƯ VẤN XÂY DỰNG 400.486.000 400.185.000 0 301.000

1 Chi phí khảo sát, lập BCKTKT Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Thăng Long 207.662.000 207.662.000 0 0

2 Chi phí giám sát thi công Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Công Bằng 91.507.000 91.206.000 0 301.000

3 Chi phí lập HSMT, phân tích đánh giá HSMT Công ty TNHH tư vấn đấu thầu Miền Trung 13.039.000 13.039.000 0 0

4 Chi phí thẩm tra TK BVTC+DT Công ty TNHH AUXADU 14.641.000 14.641.000 0 0

5 Tư vấn lập hồ sơ cấp phép môi trường
Công ty TNHH MTV Tư vấn môi trường
Phúc An 73.637.000 73.637.000 0 0

IV CHI PHÍ KHÁC 30.716.000 9.620.000 0 21.096.000

1 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 21.096.000 0 0 21.096.000

2 Lệ phí thẩm định BCKTKT Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 703.000 703.000 0 0
3 Chi phí bảo hiểm công trình Công ty Bảo hiểm Hàng Không Quảng Ngãi 2.437.000 2.437.000 0 0

4 Chi phí thẩm định giá
Chi nhánh Quảng Ngãi - Công ty cổ phần tư
vấn thẩm định giá Việt Tín 6.480.000 6.480.000 0 0

CỘNG 3.091.387.000 2.982.069.000 0 109.318.000
Chi chú: Cơ cấu nguồn vốn theo quy định

Tổng cơ cấu nguồn vốn 3.091.387.000 2.982.069.000 -63.501.000 172.819.000
1 Ngân sách Trung ương 2.688.163.000 2.751.664.000 -63.501.000 0
2 Ngân sách tỉnh 268.816.000 230.405.000 0 38.411.000
3 Ngân sách huyện 134.408.000 0 0 134.408.000
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